Bài 25: (Tr.123)         魚與猫
玻璃缸中，金魚兩尾。小猫來，欲捕魚。我入室，猫逃去。
1. Phiên âm:  Ngư dữ miêu

Pha ly cang trung, kim ngư lưỡng vĩ. Tiểu miêu lai, dục bộ ngư. Ngã nhập thất, miêu đào khứ.
2. Dịch nghĩa: Cá và mèo
Trong chậu pha lê, hai con cá vàng. Con mèo nhỏ đến, muốn bắt cá. Tôi vào nhà, mèo trốn đi.

3. Từ mới
· 猫 miêu: con mèo (DT, 16 nét, bộ trĩ 豸)
· 玻 璃 pha li: pha lê (DT, pha 9 nét, bộ ngọc 玉; lê 15 nét, bộ ngọc 玉)
· 缸 cang: cái ang, cái chum (DT, 9 nét, bộ phữu/ phẫu 缶)
· 來 lai: đến (Đgt, 8 nét, bộ nhân 人)
· 欲dục: muốn (TĐT, 10 nét, bộ 欠 khiếm)
· 捕 bộ: bắt (Đgt, 10 nét, bộ thủ 手, 扌)
· 我ngã: ta, tôi (ĐT, 7 nét, bộ 戈 qua)
· 室 thất: cái nhà (DT, 9 nét, bộ miên 宀)
· 逃 đào: trốn (Đgt, 10 nét, bộ xước 辵, 辶).

4. Ngữ pháp
ĐẠI TỪ: 
1/ Đại từ dùng để thay thế cho tên gọi trực tiếp của các sự vật vì lý do không tiện lặp lại hoặc không thể nói ra. Đại từ có thể  thay thế cho một từ hay cho cả một ý được diễn đạt bằng nhiều từ.

· Thí dụ: 易有太極，是生兩儀Dịch hữu thái cực, thị sinh lưỡng nghi: Dịch gồm có thái cực, từ đó (=thái cực) sinh ra hai nghi (dịch) ("thị" thay cho từ "thái cực").

· 顏淵，李路侍。子曰：盍各言爾志 Nhan Uyên, Quý Lộ thị. Tử viết: Hạp các ngôn nhĩ chi? Nhan Uyên, Quý Lộ đứng hầu. Khổng tử hỏi: Sao mỗi người không nói chí mình (Luận ngữ) ("các" và "nhĩ" thay cho "Nhan Uyên, Quý Lộ").

2/ Về đặc điểm, nói chung, đại từ không thể được bổ nghĩa bằng một loại từ nào khác. Không thể nói: 三我tam ngã, 大吾đại ngô, 甚此thậm thử ... trừ một số trường hợp đặc biệt: 

· 二公誰是臥龍先生？Nhị công thuỳ thị Ngoạ Long tiên sinh? Trong hai ông, ai là Ngoạ Long tiên sinh? (Tam quốc chí diễn nghĩa).

· Giống như danh từ (loại từ mà nó thường thay thế), đại từ có thể làm chủ ngữ, tân ngữ, kết hợp với đồng động từ 為vi (xem ngữ pháp bài 39, đoạn 3) để làm vị ngữ. Trong nhiều trường hợp, một số đại từ như 安an, 然nhiên ... chỉ có thể làm tân ngữ, định ngữ (xem ngữ pháp bài 93 và 98), chứ không thể làm chủ ngữ như danh từ.

3/ Có thể chia đại từ thành 3 loại lớn:

· (1) Đại từ nhân xưng: 我ngã: tôi; 汝nhữ: anh; 彼bỉ: ông ấy

· (2) Đại từ chỉ thị: 此thử: cái này, người này; 彼bỉ: cái kia, người kia; 他tha: cái khác; 莫mạc: không ai...

· (3) Đại từ nghi vấn: 誰thuỳ: ai; 奚hề : ở đâu... 

Các từ loại ngữ pháp trong bài: 
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